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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 
	Nội dung chi
	 Dự toán HĐND tỉnh giao 2023 
(sau điều chỉnh) 
	 QUYẾT TOÁN 2023
	 So sánh QT/DT (%) 

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	 
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)
	37.269.971
	54.652.074
	147%

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+…+IX)
	29.771.545
	43.113.483
	145%

	I
	Chi đầu tư phát triển (1+2+3)
	12.059.512
	11.673.685
	97%

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	10.668.631
	7.775.877
	73%

	 
	Trong đó
	 
	 
	 

	I.1
	Chi theo lĩnh vực, trong đó:
	10.668.631
	7.775.877
	73%

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	1.505.970
	1.659.774
	110%

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	3.269
	2.674
	82%

	I.2
	Chi theo nguồn vốn, trong đó:
	10.668.631
	7.776.157
	73%

	-
	Nguồn XDCB tập trung
	4.785.326
	3.507.455
	73%

	-
	Nguồn tiền sử dụng đất
	3.773.106
	1.968.796
	52%

	-
	Nguồn sổ số kiến thiết
	2.110.199
	1.224.410
	58%

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công
	0
	0
	 

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	1.390.881
	3.897.809
	280%

	II
	Chi trả lãi vay theo quy định
	0
	0,84
	 

	III
	Chi trả gốc vay theo quy định
	0
	1,90
	 

	IV
	Chi thường xuyên, trong đó:
	14.801.535
	14.062.163
	95%

	2.2
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	5.604.650
	5.697.409
	102%

	-
	Chi giáo dục
	0
	5.405.788
	 

	-
	Chi đào tạo và dạy nghề
	0
	168.367
	 

	-
	Chi các nhiệm vụ GDĐT dạy nghề khác
	0
	123.254
	 

	2.3
	Chi khoa học và công nghệ
	109.478
	60.697
	55%

	V
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	555.910
	555.910
	100%

	VI
	Chi chuyển nguồn
	0
	16.082.550
	 

	VII
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	0
	0
	 

	VIII
	Dự phòng
	498.582
	0
	 

	IX
	Chi các chương trình mục tiêu (nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu) 
	1.856.006
	739.172
	40%

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	0
	0
	 

	2
	Chi các chương trình mục tiêu 
	1.856.006
	739.172
	40%

	2.1
	Chi đầu tư
	1.854.800
	737.997
	40%

	2.2
	Chi thường xuyên
	1.206
	1.175
	97%

	B
	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
	0
	10.370.336
	 

	1
	Bổ sung cân đối
	0
	7.695.230
	 

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	0
	2.675.106
	 

	 
	Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước
	0
	2.675.106
	 

	C
	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	6.498.426
	1.168.256
	18%

	D
	BỘI CHI
	1.000.000
	0
	 

	E
	BÙ HỤT THU
	0
	0
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